
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 4024 K NMTC giai đoạn IA

7 2 44 1031 UXTC dưới niêm có biến chứng

7 3 31 1001 UBT 2 bên   

8 4 57 4034 K CTC giai đoạn IA1 đã k/chóp

8 5 56 2002 K NMTC giai đoạn IA

9 6 49 2002 UBT (P) 5 cm/VMC 2 lần

9 7 29 0010 UXTC 12 tuần/VS II

9 8 24 ĐT UBT (T) 5 cm

11 9 68 8008 UBT (P) 8 cm

11 10 29 1001 T/d UBT 2 bên

11 11 28 ĐT UBT (P) 7 cm

2 12 56 1031 UBT (P) 9 cm

2 13 29 1001 UBT (P) 6 cm

2 14 22 0000 UBT (T) 6 cm/VS I

4 0 0

4 0 0

7 1 47 1011 UXTC 14 tuần

7 2 39 2022 UXTC 14 tuần

7 3 31 2012 UBT (P) 10 cm

8 4 54 2042 CIN 3 đã k/chóp

8 5 35 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 6 39 0000
LNM trong cơ TC + Nang BT/Mong 

con

9 7 46 2062 Đa NXTC 12 tuần

9 8 48 2002 UXTC

THỐNG + LÊ DIỆP + NGUYÊN HÙNG.TT

LÊ DIỆP + NGUYÊN HÙNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.HẰNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.HẰNG.TT

BS KHOA NS + MỸ GÁI + M.CHÂU.TT

BS KHOA NS + ANH THƯ 5 + P.LINH.TT

THỤC TRANG + DIỆU HIỀN + A.THƯ4

THỤC TRANG + DIỆU HIỀN + A.THƯ4

THỤC TRANG + A.THƯ4

THỐNG + LÊ DIỆP + NGUYÊN HÙNG.TT

PHẠM TÀI + NHẬT LỆ + NGỌC BÍCH.TT

PHẠM TÀI + NHẬT LỆ + NGỌC BÍCH.TT

PHẠM TÀI + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + BÉ THÁI.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + BÉ THÁI.TT

YẾN OANH + BÉ THÁI.TT

N.QUANG + VĂN HIỀN.TT

MỸ NHI + P.CHI.TT ANH TUẤN

MỸ NHI + P.CHI.TT ANH TUẤN

MỸ NGỌC + VY.YD + ĐỨC NHÃ.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + ĐỨC NHÃ.TT

MỸ NGỌC + ĐỨC NHÃ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM + L.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + LINA.TT

N.QUANG + T.XUÂN + VĂN HIỀN.TT

N.QUANG + T.XUÂN + VĂN HIỀN.TT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt 1/2 TC chừa 2BT nếu tốt

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + cắt xuống AĐ 2cm

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC cắt đốt NX

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ TRÂM ANH

BN TNTC

TRẦN THANH LIỄU

TRẦN BÍCH THOA

TRẦN THỊ NGỌC TRINH

NGÔ THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

TÀI NỮ SƠN CA

LÊ VŨ HÀ THANH

NGUYỄN THỊ XÓT

ĐÀO THỊ NƯƠNG

HUỲNH THỊ XUÂN

BN TNTC

ĐỖ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ XÀNG

NGUYỄN THỊ CHÁNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

TRẦN THỊ MAI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ THỦY

BÙI THỊ MỘNG TUYỀN

LÊ THỊ NGA

173UB

KP

1417

1169

881

877

1014

172UB

SHC

165UB

847

975

43UB

174UB 

980

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1418

971

968

970

PM

Ngày: 25/04/2016 

Ngày: 26/04/2016 

1629

979

972

976



9 9 40 0000 LNMTC ở BT (P) 7 cm/dính

11 10 33 2002 UBT (P) 6 cm

11 11 30 2002 UBT (P) 10 cm

11 12 25 2012 UBT (T) 10 cm

2 13 41 0000 UXTC 14 tuần/VS I

2 14 29 0010 UBT (T) 6 cm

2 15 25 ĐT UBT (T) 8 cm

16 28 1001 UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 49 2002 UBT (T) 6 cm

7 2 39 2002 UBT 2 bên   

7 3 31 1001 Nang BT 2 bên/VS II + Ứ dịch 2 TV

8 4 34 1001 Đoạn sản

8 5 45 1001 UBT(P)/Nghi polype BTC

8 6 33 1011 LNMTC ở BT(P)/VS II

9 7 37 0010 LNMTC trong cơ  gây rong huyết

9 8 32 ĐT NXTC 12 tuần

9 9 25 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 45 5025 UBT(P)

11 11 33 0010 UBT(P)/VS II

11 12 30 0030 VS II/ Tắc ODT(  )

2 13 53 2002 UBT (T) 5 cm

2 14 38 1021 UBT (P) 7 cm

2 15 30 2002 UBT (T)

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2001 UBT(P) + Sa BQ TC TT độ 4

7 2 47 0020 UXTC 12 tuần; CĐ khác: LNMTC

2 0 trong cơ

BS KHOA NS + VÕ + XÀ MÁCH.TT

P.NGA + LÊ DIỆP + X.TRANG 2

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TH.AN.TT

ÁI THỤY + TH.AN.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + TIẾN CÔNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + TIẾN CÔNG.TT

ĐIỀN + TIẾN CÔNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + M.PHƯƠNG.TT

HƯNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

Đ.THẢO + BÍCH TY

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TH.AN.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + H.THĂNG.TT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + M.DIỄM.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + A.TUẤN.QTPS

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + A.TUẤN.QTPS

V.THÀNH + A.TUẤN.QTPS

HƯNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + V.THÀNH.TT

THANH THÚY + V.THÀNH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + P.KHANH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + P.KHANH.TT

D.MINH + P.KHANH.TT

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + Đ.HẰNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + V.THÀNH.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u + NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Nối ODT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

VÕ THỊ MUỐI

LÊ THỊ NGUYỆT

TẠ THỊ BÍCH LAN

TRẦN THANH VÂN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU

VŨ THỊ KIM THU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG GIÀU

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

LÊ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THẮM

ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC

TRẦN THỊ THU VÂN

BN TNTC

PHAN THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ ĐOÀI

TRẦN THỊ THẢO

LÊ THỊ THÚY LIỄU

TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

ĐOÀN THỊ TÂN

NGUYỄN THỊ DIỄM THU

TRẦN THỊ HỢP

NGUYỄN BẢO TRÂM

BN TNTC

HỒ THỊ THU NGUYỆT

TRẦN THỊ MỸ HẰNG

PHẠM THỊ THÚY LIỄU

20N

944

1675

2097

984

998

996

882

989

KP

884

1674

992

883

1601

986

875

1009

1016

740

1008

1006

1010

1003

715

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/04/2016 

Ngày: 28/04/2016 



7 3 26 0000 VS I/LNMTC ở BT(P)

8 4 54 2012 UXTC 12 tuần

8 5 37 0000 UXTC 14 tuần/VS I

8 6 25 0010 UBT (T) 10 cm

9 7 49 2002 UXTC 12 tuần

9 8 35 0000 UXTC 14 tuần/VS I

9 9 44 ĐT LNMTC ở BT (T) 8 cm

11 10 66 4004 U đơn thùy BT(P)

11 11 31 1001 UBT (T) 9 cm

11 12 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 13 61 4003 UBT (T) 6 cm

2 14 48 2002 UBT(P) tồn tại lâu

2 15 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 47 5005 UXTC 12 tuần

7 2 31 0000 UBT tái phát/VMC 3 lần

7 3 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 39 0000 UXTC 12 tuần/Mong con

8 5 32 3003 UBT 2 bên   

8 6 31 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 45 0000 UBT 2 bên dạng LNMTC

9 8 41 4004 UBT 2 bên    

9 9 36 2012 LNMTCBT 2 bên

11 10 48 2022 UBT (T) 7 cm

11 11 30 0010 UBT (P) 7 cm

11 12 33 0000 VS I/Ứ dịch 2 ODT

2 13 36 ĐT UBT (P) 7 cm

2 14 32 1001 UBT (P) 4 cm

2 15 25 0000 UBT (T) 7 cm

THIÊNTHANH + B.PHƯỢNG.TT

K.CHI.PNT + THU + D.THƯ.TT

K.CHI.PNT + THU + D.THƯ.TT

K.CHI.PNT + D.THƯ.TT

H.THẮM + K.LIÊN

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

TR BÍCH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

THIÊNTHANH + NGỌC DUNG + B.PHƯỢNG.TT

THIÊNTHANH + NGỌC DUNG + B.PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + T.MAI.TT

TR.THẢO + H.DANH + A.TUẤN.QTPS

TR.THẢO + H.DANH + A.TUẤN.QTPS

TR.THẢO + A.TUẤN.QTPS

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

HOÀI THƯ + MINH TÂN + C.ĐỊNH.TT

HOÀI THƯ + C.ĐỊNH.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC + Q.BẢN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC + Q.BẢN.TT

TH.HOÀNG.BM + Q.BẢN.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + T.HUYỀN.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + V.HÙNG 

V.HÙNG + HUY.BM

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

HOÀI THƯ + MINH TÂN + C.ĐỊNH.TT

LÊ DIỆP + NGỌC DƯƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + HUY.BM

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRẦN THỤY BẢO LOAN

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ XUÂN THỦY

TRẦN THỊ HIẾU

HOÀNG THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU BÍCH

ĐOÀN THỊ THANH

ĐOÀN THỊ HỒNG MỘNG THU

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

HUỲNH THỊ MƯỜI

LÊ THỊ LEN

HÀ THỊ HOA

VŨ THỊ NGỌC PHỤNG

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐẶNG THỊ HỒNG SEN

BÙI THỊ KHOA

PHẠM THỊ KHÁ

LÊ THỊ ÂN

NGUYỄN THỊ PHẤN

BN TNTC

BN TNTC

LÝ NGỌC THANH TRÚC

BÙI THỊ THỦY

LÊ THỊ ĐÂY

NGUYỄN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ TUYẾT LƠ

CHÂU NGỌC TUYỀN

BẠCH THỊ THANH

PHẠM BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ

1745

1764

1743

1632

2262

1718

1822

1649

1666

1665

1531

931

1746

1687

1819

1702

1955

1931

1703

1708

949

1748

945

950

1655

1058

1707

897

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/04/2016 


